
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ Y TẾ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:             /KH-SYT                         Bình Phước, ngày      tháng 12 năm 2020   
 

 

KẾ HOẠCH 

Theo dõi, giám sát các hoạt động can thiệp tại nhà cho trẻ khuyết tật  

 

 

Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường 

năng lực mạng lưới dịch vụ trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Theo dõi, giám sát các hoạt động can 

thiệp tại nhà cho trẻ khuyết tật, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động can thiệp đối với trẻ và gia đình của trẻ 

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, cùng phụ huynh tháo gỡ các vướng mắc có 

thể gặp trong quá trình thực hiện hoạt động can thiệp cho con.  

- Hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện sổ can thiệp tại nhà cho trẻ 

2. Đối tượng: 

Phụ huynh của trẻ có nhu cầu đặc biệt trên địa bàn Thị trấn Tân Phú, xã 

Tân Tiến, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Phước huyện Đồng Phú. 

3. Thời gian:  ngày 19-21/12/2020 

4. Thành phần:  

- Bà Nguyễn Hữu Tâm Phúc – Cán bộ dự án 

- Ông Trương Ngọc Tài – Cán bộ dự án 

- Bà Nguyễn Thị Hải – Cán bộ dự án 

- Bà Nguyễn Hoài Thương – Cán bộ dự án 

- Cán bộ TYT Thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến, Tân Hoà, Tân Lập, Tân 

Hưng, Tân Lợi, Tân Phước huyện Đồng Phú. 
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- Phụ huynh và trẻ: 49 Phụ huynh của trẻ có nhu cầu đặc biệt trên địa bàn 

Thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Hưng, Tân Lợi, 

Tân Phước huyện Đồng Phú. 

5. Địa điểm: Nhà trẻ khuyết tật Thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến, Tân Hoà, 

Tân Lập, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Phước huyện Đồng Phú. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  
 

Kế hoạch thực hiện của CBDA: Nguyễn Hữu Tâm Phúc và Nguyễn Thị Hải 

 

Thời gian Họ tên trẻ Địa chỉ gia đình trẻ 
Địa điểm thực 

hiện 

Người tham 

gia/thực 

hiện/chịu 

trách nhiệm 

Thứ Bảy ngày 19/12/2020 

7h30 -11h30 

Nguyễn Hiền Vinh 
Tổ 32 Ấp Chợ, Tân 

Tiến 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Đặng Anh Quân 
Tổ 47, Thái Dũng, 

Tân Tiến 

Đỗ Hoài Khang 
Tổ 4 An Hòa, Tân 

Tiến 

Trần Hào Anh 
Tổ 42- Thái Dũng, 

Tân Tiến 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Tổ 8, Ấp Minh Hoà, 

Tân Tiến 

Chiều thứ  Bảy ngày 19/12/2020 

13h30-17h30 

Lưu Vũ Thị Hoài 

Ân 
Ấp 6, Tân Lập 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Nguyễn Quang 

Huy 
Ấp 9, Tân Lập 

Vũ Trường Giang Ấp 7, Tân Lập 

Nguyễn Ngọc Bảo Ấp 1,Tân Lập 

Sáng Chủ nhật ngày 20/12/2020 

7h30 -11h30 

Nguyễn Việt Dũng Tân An, tt Tân Phú 
Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Võ Ngọc Quỳnh 

Anh 

Tổ 44, Bàu Ké, tt Tân 

Phú 
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Thời gian Họ tên trẻ Địa chỉ gia đình trẻ 
Địa điểm thực 

hiện 

Người tham 

gia/thực 

hiện/chịu 

trách nhiệm 

Mai Duy Hưng 
Tổ 33, Thắng Lợi, tt 

Tân Phú 

Chiều Chủ Nhật ngày 20/12/2020 

13h30-17h30 

Nguyễn Dương 

Hoàng Anh 

Ấp Suối Đôi, Tân 

Hưng 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Trần Hiếu Nhân 
Tổ 2, Ấp Suối Đôi, 

Tân Hưng 

Hứa Thanh Nhàn 
Ấp Suối Đôi, Tân 

Hưng 

Trương Quốc 

Phong 
Ấp 5, Tân Hưng 

Sáng Thứ 2 ngày 21/12/2020 

7h30 -11h30 

Võ Thị Hà Vy 
Ấp Đồng Bia, Tân 

Lợi 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Liễu Văn Bảo 
Ấp Đồng Bia, Tân 

Lợi 

Hoàng Trí Thiện 
Ấp Trảng Tranh, Tân 

Lợi 

Từ Hữu Đức 
Tổ 2, Kp Phú Thịnh, 

Phường Tân Phú 

Chiều Thứ 2 ngày 21/12/2020 

13h30-17h30 

Triệu Thị Thùy 

Trang 

Ấp Bàu Lê, Tổ 3, Tân 

Hoà 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Nguyễn Nhật Anh 

Thư 
Ấp 6, Đồng Tâm 

Thạch Văn Long 
Đội 2, Ấp Năm Đôn, 

Tân Phước 

Đỗ Nguyễn Nhân 

Khang 

 

Tiến Thành, Đồng 

Xoài 

 
Nguyễn Ngọc Anh 

 
Tổ 5, Đồng Xoài 
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Kế hoạch thực hiện của CBDA: Trương Ngọc Tài và Nguyễn Hoài Thương 

 

Thời gian Họ tên trẻ Địa chỉ gia đình trẻ 
Địa điểm thực 

hiện 

Người tham 

gia/thực 

hiện/chịu 

trách nhiệm 

Thứ Bảy ngày 19/12/2020 

7h30 -11h30 

Vương Tiến 

Bảo 
Ấp Đồng Chắc, Tân 

Tiến 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Bùi Thái Phúc 
Nguyễn Hữu Thọ, kp 

Tân An, Tân Tiến 

Phạm Lê Thanh 

Trúc 

Tổ 20, Minh Tân, 

Tân Tiến 

Trịnh Quỳnh Tú 

Trân 
Ấp Chợ, Tân Tiến 

Chiều thứ  Bảy ngày 19/12/2020 

13h30-17h30 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Ấp Cây Điệp, Tân 

Phước 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Nguyễn Hoàng 

Như Ý 

Ấp Cây Điệp, Tân 

Phước 

Nguyễn Minh 

Chiến 
Cầu Rạt, Tân Phước 

Phùng Bảo Nam 
ấp Phước tân, Tân 

Phước 

Sáng Chủ nhật ngày 20/12/2020 

7h30 -11h30 

Nguyễn Bảo 

Thuận 
Lâm Sơn, Tân Phước 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Nguyễn Vương 

Việt Anh 

ấp Cây Điệp, Tân 

Phước 

Trương Chí Kiệt 
Ấp Phước Tân, Tân 

Phước 

Phạm Tuấn Hùng 
ấp phước tân, Tân 

Phước 

Chiều Chủ Nhật ngày 20/12/2020 

13h30-17h30 

Nguyễn Khoa 

Trường Hải 
Thị trấn Tân Phú 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA Đỗ Duy Anh trường nội trú tt Tân 

Phú 

Lê Anh Khương 
tổ 23, thắng lợi, tt 

Tân Phú 
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Thời gian Họ tên trẻ Địa chỉ gia đình trẻ 
Địa điểm thực 

hiện 

Người tham 

gia/thực 

hiện/chịu 

trách nhiệm 

Nguyễn Minh 

Nhật 

KCN Đồng Phú, tt 

Tân Phú 

Sáng Thứ 2 ngày 21/12/2020 

7h30 -11h30 

Nguyễn Thị Bích 

Trâm 

tổ 2 khu phố Tân 

Liên, tt Tân Phú 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Huỳnh Đăng Khoa Thị trấn Tân Phú 

Đặng Thành Đạt 
ấp Thắng Lợi, tt Tân 

Phú 

Bùi Anh Kiệt Tổ 2, tt Tân Phú 

Chiều Thứ 2 ngày 21/12/2020 

13h30-17h30 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 

tổ 2 Tân Viên - Tân 

Phú 

Nhà trẻ khuyết 

tật 
CBDA 

Nguyễn Lê Hoàng 

Phương 

Khu phố Tân An, tt 

Tân Phú 

Nguyễn Phú 

Thành 
Tân An, tt Tân Phú 

Nguyễn Trần 

Trung Kiên 

Tổ 21A, Tân An, tt 

Tân Phú 

 

  

Danh sách phụ huynh và trẻ tham gia  

STT Họ và tên trẻ Xã Địa chỉ 
Họ và tên phụ 

huynh 
SĐT 

1 
Vương Tiến 

Bảo 
Tân Tiến Ấp Đồng Chắc Vương Thị Cảnh 0989 752 284 

2 
Nguyễn Hiền 

Vinh 
Tân Tiến tổ 32 ấp Chợ 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
  

3 Đặng Anh Quân Tân Tiến tổ 47, thái dũng 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
0911 560 164 

4 Bùi Thái Phúc Tân Tiến 
Đường nguyễn 

hữu thọ, kp tân an 
Bùi Thị Thái Liên 0914 011 107 

5 Đỗ Hoài Khang Tân Tiến Tổ 4 An Hòa Phạm Thị Thoán 1636 531 630 

6 
Phạm Lê Thanh 

Trúc 
Tân Tiến Tổ 20, Minh Tân 

Phạm Thanh 

Quang 
1638 823 165 

7 Trần Hào Anh Tân Tiến Tổ 42- Thái Dũng Trần Trọng Anh 0919 490 415 

8 
Trịnh Quỳnh Tú 

Trân 
Tân Tiến Ấp Chợ Chu Lệ Thủy   

9 Nguyễn Thị Tân Ấp Cây Điệp Nguyễn Thành 0983 133 022 
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Bích Phượng Phước Công 

10 
Nguyễn Hoàng 

Như Ý 

Tân 

Phước 
Ấp Cây Điệp Nguyễn Tấn Lực 1283 547 961 

11 
Nguyễn Minh 

Chiến 

Tân 

Phước 
Cầu Rạt Nguyễn Thị Huệ 0966 357 264 

12 
Phùng Bảo 

Nam 

Tân 

Phước 
ấp Phước tân Phùng Thị Thái 0378 542 384 

13 
Nguyễn Bảo 

Thuận 

Tân 

Phước 
Lâm Sơn 

Nguyễn Văn 

Phương 
0975 173 441 

14 
Nguyễn Vương 

Việt Anh 

Tân 

Phước 
ấp Cây Điệp Nông Thị Nhoi 0392 181 927 

15 
Trương Chí 

Kiệt 

Tân 

Phước 
Ấp Phước Tân Trương Thị Bính 0962 606 204 

16 
Phạm Tuấn 

Hùng 

Tân 

Phước 
ấp phước tân Nguyễn Thị Hà 0947 815 729 

17 
Nguyễn Khoa 

Trường Hải 
Tân Phú Thị trấn Tân Phú 

Trần Thị Hồng 

Gấm 
0379 303 514 

18 Đỗ Duy Anh Tân Phú trường nội trú Lê Thị Huyền 0354 301 715 

19 Lê Anh Khương Tân Phú tổ 23, thắng lợi Lê Hồng Phi 0977 829 097 

20 
Nguyễn Việt 

Dũng 
Tân Phú Tân an 

Nguyễn Thế 

Mạnh 
0978 437 676 

21 
Nguyễn Minh 

Nhật 
Tân Phú KCN Đồng Phú Thị Kim Thanh 0866 953 519 

22 
Võ Ngọc 

Quỳnh Anh 
Tân Phú tổ 44, bàu ké 

Phan Thị Lê 

Quyên 
0977 366 310 

23 
Nguyễn Thị 

Bích Trâm 
Tân Phú 

tổ 2 khu phố Tân 

Liên 

Nguyễn Văn 

Nghĩa 
1252 504 742 

24 Mai Duy Hưng Tân Phú tổ 33, thắng lợi Mai Xuân Ca 0961 727 729 

25 
Thạch Văn 

Long 
Tân Phú   Lâm Bạc 0973 132 574 

26 
Huỳnh Đăng 

Khoa 
Tân Phú Thị trấn Tân Phú Kiều Thị Tươi 0333 762 091 

27 
Đặng Thành 

Đạt 
Tân Phú ấp Thắng Lợi 

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
0949 647 651 

28 Bùi Anh Kiệt Tân Phú Tổ 2 
Nguyễn Thị 

Sương 
0984 840 279 

29 
Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 
Tân Phú 

tổ 2 Tân Viên - 

Tân Phú 
Nguyễn Thị Kiều 0978 748 213 

30 
Nguyễn Lê 

Hoàng Phương 
Tân Phú Khu phố Tân An 

Lê Thị Hồng 

Xuân 
0338 686 479 

31 
Nguyễn Phú 

Thành 
Tân Phú Tân An 

Đinh Thị Bích 

Hồng 
0036 814 459 

32 
Nguyễn Trần 

Trung Kiên 
Tân Phú Tổ 21A, Tân An Trần Thị Hiên 0948 633 008 

33 Võ Thị Hà Vy Tân Lợi ấp Đồng Bia Võ Minh Dũng 0917 332 310 

34 Liễu Văn Bảo Tân Lợi Ấp Đồng Bia Liễu Văn Hàng 1684 784 685 

35 
Hoàng Trí 

Thiện 
Tân Lợi ấp Trảng Tranh 

Hoàng Văn 

Thuận 
0364 585 688 

36 
Lưu Vũ Thị 

Hoài Ân 
Tân Lập Ấp 6 Lưu Trường Côn 0388 407 531 
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37 
Nguyễn Quang 

Huy 
Tân Lập Ấp 9 

Nguyễn Văn 

Hưng 
0982 779 037 

38 
Vũ Trường 

Giang 
Tân Lập Ấp 7 Vũ Đình Bắc 0972 244 822 

39 
Nguyễn Ngọc 

Bảo 
Tân Lập Ấp 1 

Nguyễn Ngọc 

Cường 
0973 270 113 

40 
Nguyễn Dương 

Hoàng Anh 

Tân 

Hưng 
Ấp Suối Đôi Nguyễn Chí Tâm 0398 105 832 

41 Trần Hiếu Nhân 
Tân 

Hưng 

Tổ 2 , Ấp Suối 

Đôi 
Võ Trúc Phương 0373 044 940 

42 
Hứa Thanh 

Nhàn 

Tân 

Hưng 
ấp Suối Đôi Hứa Văn Tường 0389 488 801 

43 
Nguyễn Ngọc 

Anh 

Đồng 

Xoài 
Tổ 5 Nguyễn Thị Nga   

44 Từ Hữu Đức 
Đồng 

Xoài 

Tổ 2, khu phố 

Phú Thịnh 
Từ Hữu Phúc 379555557 

45 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Tân Tiến An Hòa, Tân Tiến Nguyễn Thị Lựu 

  

46 
Nguyễn Nhật 

Anh Thư 

Nghĩa 

Trung 
  Nguyễn Thị Nhật 0368 244 164 

47 
Triệu Thị Thùy 

Trang 
Tân Hòa Bàu Le Triệu Văn Đỉnh 0376 971 972 

48 
Trương Quốc 

Phong 

Tân 

Hưng 
ấp 5 Trương Văn Sắn 0365 862 997 

49 
Đỗ Nguyễn 

Nhân Khang 

Đồng 

Xoài   
Nguyễn Thị Hiền 

  

 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y 

tế triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú: 

* Chỉ đạo cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế sắp xếp địa điểm và thông báo đến gia đình trẻ 

khuyết tật được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, 

xin liên hệ Bà Nguyễn Hữu Tâm Phúc - Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, 
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Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 

0384974241, Email: nguyentamphuc@viethealth.org.vn  

 

Nơi nhận: 
- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND huyện Đồng Phú; 

- TTYT huyện Đồng Phú; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV(N16.12) 

           

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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